
Số Ngày 

1 225 260 Nguyễn Kim Uyển Linh
026 Lô Y, C/c Ngô Gia Tự, phường 

2, quận 10
Nguyễn Kim Ánh Bắc Việt 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

2 295 260 Nguyễn Gia Toàn
313/2 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 

10, quận Phú Nhuận
Nguyễn Gia Thụy Bắc Việt 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

3 516 260 Giang Thị Mai Lan
43/6 Nghĩa Hòa, phường 6, quận 

Tân Bình
Giang Văn Giáp Bắc Việt 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

4 568 260 Giang Thị Mai Lan
43/6 Nghĩa Hòa, phường 6, quận 

Tân Bình
Giang Văn Chấn Bắc Việt 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

5 1324 260 Nguyễn Văn Hai
195/98 Trần Văn Đang, phường 11, 

quận 3
Nguyễn Thị Ha Bắc Việt 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

6 1343 260 Nguyễn Thị Nam
46/6 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Cao Bắc Việt 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

7 4150 260 Trần Hữu Chí
137/18 Ba Vân, phường 14, quận 

Tân Bình
Trần Hữu Thành Giác Quan 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

8 4171 260 Trần Hữu Chí
137/18 Ba Vân, phường 14, quận 

Tân Bình
Trịnh Thị Nồng Giác Quan 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

9 4574 260 Nguyễn Thị Kim Vy
TK12/30 Võ Văn Kiệt, phường Cầu 

Kho, quận 1
Nguyễn Vinh Hiển Giác Quan 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

10 5717 260 Quách Thị Thu Vân
341/E13 Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11
Quách Thị Hơn Giác Quan 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

11 6144 260 Nguyễn Mạnh Cường
493/56 đường Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 13, quận 10

Nguyễn Đức Thực (ND: 

Nguyễn Thị Nhàn)
Giác Quan 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

12 6206 260 Nguyễn Mạnh Cường
493/56 đường Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 13, quận 10
Nguyễn Đức Thực Giác Quan 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

13 6299 260 Hoàng Anh Hùng
40/5 Phan Tây Hồ, phường 7, quận 

Phú Nhuận
Trần Hậu Giác Quan 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

CCCD hết hạn

14 7844 260 Nguyễn Văn Tài
193 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Mai Văn Muôn Hòa Hưng 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

15 7903 260 Trần Đình Sáng
128/6 Tân Hương, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Thị Tộc Hòa Hưng 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

16 7914 260 Trần Đình Sáng
128/6 Tân Hương, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Trần Thị Bảy Hòa Hưng 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

17 7921 260 Ngô Thị Dung
1/2/7 Phạm Quý Thích, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Ngô Viết Đông Hòa Hưng 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

18 8318 260 Huỳnh Văn Tốt 285/139 CMT8, phường 12, quận 10 Tô Thị Hạnh Hòa Hưng 3425 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

19 8324 260 Ngô Thị Dung
1/2/7 Phạm Quý Thích, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Mai Thị Sen Hòa Hưng 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

20 10150 260 Đinh Thị Khánh Vân  
54/8 Tân Quý,phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Hồ Đệ Liên Ứng 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

21 1899 253 Lê Quốc Chữ 888 Trường Sa, phường 13, quận 3 Trần Thị Hằng Trấn Quốc 3418 17/6/2025
C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

22 3055 253 Huỳnh Thu Hương
163/83 Thành Thái, phường 14, 

quận 10
Huỳnh Văn Trai Đông Quan 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

23 3155 253 Nguyễn Thị Kim Nga
123 KP2, Thị Trấn Cần Đước, Cần 

Đước, Long An
Nguyễn Xuân Đông Quan 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

24 3231 253 Lang Tô Nữ
27/23/63 Kinh Dương Vương, 

phường 12, quận 6
Trần Vĩnh Thái Đông Quan 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

25 4519 253 Lê Thị Kim Chi
656 Quang Trung, phường 11, quận 

Gò Vấp
Phạm Xuân Hương Giác Quan 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

26 5444 253 Trần Ngọc Lượng
195/25D Trần Văn Đang, phường 

11, quận 3
Phạm Thị Cẩm Giác Quan 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

27 5702 253 Nguyễn Kim Hồng
495 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Phi Long Liên Ứng 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo
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Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

28 5907 253 Phạm Thị Lang 4/9 Xóm Chỉ, phường 10, quận 5 Dương Văn Thông Giác Quan 3418 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

29 6180 253 Trần Vân Hoàng
Xã Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng 

Ngãi
Trần Thanh Huy Giác Quan 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

30 6265 253 Lê Nguyễn Việt Dũng
244/1 Hoàng Hoa Thám, phường 5, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Liên Châu Trấn Quốc 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

31 7745 253 Trần Công Minh
52 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú

Trần Hữu Bắc (Bia mộ 

ghi: Trần Văn Tiến)
Hòa Hưng 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

32 7907 253 Von Henry Huynh Dig
133/14 Nguyễn Chí Thanh, phường 

9, quận 5
GASPARH DIG Hòa Hưng 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

33 8117 253 Nguyễn Đình Phượng
165/24 Nghĩa Phát, phường 6, quận 

Tân Bình
Nguyễn Duy Phương Hòa Hưng 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

34 8439 253 Hồ Sơn Tiên
1020/1 Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp
Hồ Thị Bỏ Hòa Hưng 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

CCCD hết hạn

35 8949 253 Huỳnh Ngọc Hoàng
110/17E Hàm Nghi, phường Bến 

Nghé, quận 1
Nguyễn Ngọc Tốt Liên Ứng 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

36 12002 253 Lâm Mỹ Lệ
49/60/2 Trịnh Đình Trọng, phường 

Phú Trung, Tân Phú
Lầm Lý Lan Sau chùa Di Lạc 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

37 12396 253 Nguyễn Thị Điệp 
B3/8D Ấp 2, Xã Quy Đức, huyện 

Bình Chánh
Giang Phước Hùng Trấn Quốc 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

38 12745 253 Nguyễn Hoàng Triệu
254/11/17A Thái Phiên , phường 8, 

quận 11
Nguyễn Thị Thường Trấn Quốc 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

39 12902 253 Nguyễn Thị Hảo
294/1 Lê Hồng Phong, phường 4, 

quận 5
Nguyễn Văn Vỹ Trấn Quốc 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

40 312 221 Trần Văn Hóa
441B Nguyễn Đình Chiểu, phường 

5, quận 3
Nguyễn Thị Hiền Bắc Việt 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

41 394 221 Ngô Xuân Quan
115 Cù Lao, phường 2, quận Phú 

Nhuận
Nguyễn Thị Toán Bắc Việt 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

42 644 221 Nguyễn Thanh Sơn
501 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 

4
Nguyễn Văn Huyên Bắc Việt 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

CCCD hết hạn

43 717 221 Nguyễn Văn Tú
44 đường 5B , phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Tuấn Bắc Việt 3386 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

44 977 221 Nguyễn Xuân Lộc
495/50 Kp7, Thị Trấn Nhà Bè, Nhà 

Bè
Lê Thị Trà Bắc Việt 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

45 978 221 Nguyễn Xuân Lộc
495/50 Kp7, Thị Trấn Nhà Bè, Nhà 

Bè
Nguyễn Đính Bắc Việt 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

46 1383 221 Hoàng Thị Bích Thủy
1/52 Cù Chính Lan, phường 13, 

quận Tân Bình

Vũ Kim Lung (Tự: Phúc 

Bảo)
Bắc Việt 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

47 2898 221 Võ Văn Hùng
94 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 

Phú Nhuận
Võ Tấn Đông Quan 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

48 6117 221 Lưu Thị Thuấn
180/9/4 Lý Thánh Tông, phường 

Hiệp Tân, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Thúy Hằng Giác Quan 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

49 9149 221 Nguyễn Trịnh Lê Phương
92 Trần Minh Quyền, phường 11, 

quận 10
Trần Văn Hưng Liên Ứng 3386 17/6/2025

Tường trình (bản 

chính)

CCCD: 1 Sao y, 

50 9182 221 Lê Văn Bửu
26/45/1 đường số 19, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Lê Thị Hai Liên Ứng 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

51 9582 221 Trần Kế Trí 247/9 Bà Hạt, phường 4, quận 10 Nguyễn Văn Hùng Liên Ứng 3386 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

52 9719 221 Nguyễn Thế Hưng
98I Lê Lai, phường Bến Thành, 

quận 1
Trần Quý Thanh Liên Ứng 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

53 10220 221 Nguyễn Thị Lan Hương
43/25 Phạm Quý Thích, phường Tân 

Qúy, quận Tân Phú
Đỗ Thị Nam Liên Ứng 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

54 13901 221 Huỳnh Ngọc Kim Thuỷ
489/24/37 Huỳnh Văn Bánh, 

phường 13, quận Phú Nhuận
Huỳnh Ngọc Cẩm Trấn Quốc 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

55 14455 221 Đỗ Thị Ngọc Duyên
408 B3 C/c 1A-1B Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đakao, quận 1
Đỗ Quốc Phong Trấn Quốc 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

56 283 212 Nguyễn Văn Hưng
72A Nguyễn Khuyến, phường 12, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Lực Bắc Việt 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

57 654 212 Nguyễn Văn Thơm
23/4/26 Trần Khắc Chân, phường 

15, quận Phú Nhuận

Đinh Nguyễn Trường 

Giang
Bắc Việt 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

58 665 212 Nguyễn Văn Thơm
23/4/26 Trần Khắc Chân, phường 

15, quận Phú Nhuận
Võ Thị Năm Bắc Việt 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

2



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

59 2038 212 Nguyễn Văn Huê
27 đường 17A, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Muôn Cán Bộ 3076 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

60 2552 212 Trịnh Trần Thị Trinh
119 Lô G C/c Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 1, quận 3
Nguyễn Văn Nhung Cán Bộ 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

61 2609 212 Trần Lâm Kim Bích
20 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị 

Sáu, quận 3
Trần Lâm Quang Cán Bộ 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

62 6301 212 Phạm Thùy Hương
425/16/2 Phạm Văn Hai, phường 3, 

quận Tân Bình
Ngô Thị Mua Giác Quan 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

63 8014 212 Nguyễn Thế Vệ
22/2 Đường số 2, phường Bình Thọ, 

TP Thủ Đức
Nguyễn Thị Kim Huệ Hòa Hưng 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

64 8150 212 Nguyễn Thị Hồng Mai
16/9/16 Trần Văn Ơn, phường Tân 

Sơn Nhì, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Tỵ Hòa Hưng 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

65 8151 212 Trần Minh Thanh
79/108E Trần Văn Đang, phường 9, 

quận 3
Trần Công Nghi Hòa Hưng 3076 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

66 8230 212 Trần Thị Mũn
268 Độc Lập, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Phạm Văn Tùy Hòa Hưng 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

67 8414 212 Nguyễn Thị Kim Nhung
166/11 Hồ Bá Kiện, phường 15, 

quận 10
Vương Thị Ngọ Hòa Hưng 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

68 8426 212 Trần Thái Lập
9 Nguyễn Văn Huyên, phường Tân 

Thành, Tân Phú
Đặng Thị Sửu Hòa Hưng 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

69 8477 212 Phạm Thị Duyên
304B Trường Chinh, phường 13, 

quận Tân Bình
Hoàng Tử Trực Hòa Hưng 3076 9/6/2025

Chứng tử

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 

70 9126 212 Nguyễn Thị Giàn
96/5 Đường số 18B, phường Bình 

Hưng Hoà A, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Tiếng Liên Ứng 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

71 10029 212 Nguyễn Thị Hồng Hoa
79/11/3 Lê Lai, phường 12, quận 

Tân Bình
Nguyễn Tiến Hoạt Liên Ứng 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

72 10145 212 Nguyễn Thị Hồng Hoa
79/11/3 Lê Lai, phường 12, quận 

Tân Bình
Đỗ Thị Quý Liên Ứng 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

73 10228 212 Trần Thị Hồng Diễm
Khu phố 1A, thị trấn Cần Đước, Cần 

Đước, Long An
Nguyễn Thị Diễm Phúc Liên Ứng 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

74 10306 212 Trương Bằng Hữu
60/53 Nguyễn Văn Kiến, Vĩnh 

Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang
Huỳnh Thu Vân Liên Ứng 3076 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

75 12730 212 Âu Tô Hà 07 Nghĩa Thục, phường 6, quận 5 Âu Khôn Trấn Quốc 3076 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

76 13792 212 Nguyễn Văn Nghĩa 267 Vĩnh Viễn, phường 5, quận 10 Nguyễn Thị Hưởng Trấn Quốc 3076 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

77 14653 212 Huỳnh Văn Minh 49/2F Âu Cơ, phường 14, quận 11 Huỳnh Thị Thu Hương Trấn Quốc 3076 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

78 15089 212 Lưu Thị Kim Anh
481/3 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 

Quý, quận Bình Thạnh

Trần Thị Xuân (bia mộ 

ghi: Trần Thị Lựu (Tự 

Xuân))

Trấn Quốc 3076 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

79 567 218 Phạm Thị Thu Nguyệt
18/30N Trần Quang Diệu, phường 

14, quận 3
Nguyễn Thị Phượng Bắc Việt 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

80 2571 218 Huỳnh Văn Lắm
80/4/15 Tân Hòa Đông, phường  14, 

quận 6
Huỳnh Văn Chín Cán Bộ 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

81 2653 218 Đỗ Thị Ngọc Bình
516B An Dương Vương, phường 9, 

quận 5
Vũ Thị Đa Cán Bộ 3383 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

82 3558 218 Trần Thiếu Vũ
338/26/18 Âu Cơ, phường 10, quận 

Tân Bình
Trần Muội Đông Quan 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

83 3834 218 Đỗ Thị Dung
73/32/9 Đô Đốc Long, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Vi Văn Nhận Giác Quan 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

84 4400 218 Lưu Phương Đạt
244 Lãnh Binh Thăng, phường 13, 

quận 11
Lưu Văn Chánh Giác Quan 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

85 7821 218 Nguyễn Ngọc Tú
168/10 Nguyễn Suý, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Ngọc Hương Hòa Hưng 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

86 8085 218 Nguyễn Thị Thảo
198/3 Đoàn Văn Bơ, phường 14, 

quận 4
Vũ Thị Môn Hòa Hưng 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

87 8308 218 Phạm Ngọc Dũng
463B/65A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Phạm Trung Dân Hòa Hưng 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

88 8378 218 Nguyễn Văn Hoàng
114/57/2 Dương Quảng Hàm, 

phường 5, quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Hinh Hòa Hưng 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

89 9989 218 Đào Trùy
143/61 Gò Dầu, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Đào Chữ Hòa Hưng 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

3



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

90 10099 218 Tô Tấn Dũng
3E/9 Phổ Quang, phường 2, quận 

Tân Bình
Tô Phi Liên Ứng 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

91 12267 218 Nguyễn Đức Hưng
229/46D Bùi Đình Túy, phường 24, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Hồng Tuyết Trấn Quốc 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

92 240 201 Nguyễn Thanh Thuỷ
B7 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 

8
Nguyễn Văn Mít Bắc Việt 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

93 679 201 Nguyễn Minh Long
373/1/171V Lý Thường Kiệt, 

phường 9, quận Tân Bình
Nguyễn Văn Thi Bắc Việt 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

94 2130 201 Nguyễn Thị Bê
82/20 Lê Văn Quới, phường Bình 

Hưng Hoà A, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Năm Cán Bộ 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

95 3943 201 Nguyễn Thị Liễu
541/4/11 Tỉnh Lộ 10, phường Bình 

Trị Đông B, quận Bình Tân
Võ Văn Hư Giác Quan 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

96 4600 201 Phạm Thị Phong Lan
493/75 Cách Mạng Tháng 8, 

phường 13, quận 10
Phạm Thanh Bình Giác Quan 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

97 7759 201 Trương Thùy Nhung
9C/33 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Trương Bá Tòng Hòa Hưng 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

98 8042 201 Trương Thùy Nhung
9C/33 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Trương Hoài Phương Hòa Hưng 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

99 8214 201 Trần Bá Khoát
372/15/11 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 10, quận 3
Trần Bá Cừu Hòa Hưng 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

100 8220 201 Nguyễn Minh Châu
56 Nguyễn Trường Tộ , phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Minh Đức Hòa Hưng 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

101 9119 201 Trần Thị Lanh
302 Lô C chung cư 23/49 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh
Trần Thị Danh Liên Ứng 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

HS tranh chấp, 

102 9312 201 Lê Thị Bích Nhung
41 Ngô Thời Nhiệm, phường 17, 

quận Phú Nhuận
Lê Đình Hiếu Liên Ứng 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

103 9313 201 Lê Thị Bích Nhung
41 Ngô Thời Nhiệm, phường 17, 

quận Phú Nhuận
Lê Đình Đức Liên Ứng 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

104 9314 201 Lê Thị Bích Nhung
41 Ngô Thời Nhiệm, phường 17, 

quận Phú Nhuận
Lê Thị Tú Trinh Liên Ứng 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

105 9448 201 Lê Thị Bích Nhung
41 Ngô Thời Nhiệm, phường 17, 

quận Bình Thạnh
Lê Đình Được Liên Ứng 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

106 11036 201 Nguyễn Thị Kim Phi
25/48/14 Bùi Quang Là, phường 12, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Văn Tường Sau chùa Di Lạc 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

107 11366 201 Nguyễn Trịnh Lê Phương 
92 Trần Minh Quyền, phường 11, 

quận 10
Trần Văn Năm Sau chùa Di Lạc 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

108 13169 201 Nguyễn Thị Hiệp
320/22C Trần Bình Trọng, phường 

4, quận 5
Nguyễn Văn Mậu Trấn Quốc 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

109 13170 201 Nguyễn Thị Hiệp
320/22C Trần Bình Trọng, phường 

4, quận 5
Nguyễn Thị Bông Trấn Quốc 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

110 13611 201 Lê Thị Như Loan
155/16 Phan Văn Trị, phường 14, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Kim Anh Trấn Quốc 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

111 13799 201 Tất Hán Minh
1 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú
Diệp Tô Muôn Trấn Quốc 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

112 14023 201 Ngô Tuyết Nhung
189/5M Trần Kế Xương, phường 7, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Vinh Trấn Quốc 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

113 14507 201 Nguyễn Trịnh Lê Phương
92 Trần Minh Quyền, phường 11, 

quận 10
Trịnh Thị Dùng Trấn Quốc 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

114 15135 201 Trần Thị Lanh
302 Lô C chung cư 23/49 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh
Phan Thị Đà Trấn Quốc 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

HS tranh chấp, 

115 11994 108 Lưu Châu Mỹ
451/36 Nguyễn Chí Thanh, phường 

12, quận 5
Lưu Chánh An Sau chùa Di Lạc 2885 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

116 18554 158 Lê Thành Long
10/15 Hoàng Xuân Nhị, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú
Trương Chí Linh Chín Hoàng 3022 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

117 20586 180 Nguyễn Hoàng Bảo
11C Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Bến Nghé, quận 1
Nguyễn Văn Yến Tư Một 3044 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

118 21323 180 Võ Thị Bích Hợp
118/90/19 Liên khu 5-6, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân
Nguyễn Thị Tiền Út Tre 3044 9/6/2025

Tường trình,

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

119 17807 181 Nguyễn Vũ Huy Phong
474/3 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 

10
Trần Thị Sỏi Bắc Hà A 3045 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

120 17970 181 Trần Văn Long
487/14E Kênh Tân Hóa, phường 

Hòa Thạnh, quận Tân Phú
Trần Khắc Đức Bắc Hà B 3045 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

4



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

121 432 200 Nguyễn Thị Minh
124/2 Đường số 4, Cư xá Đô Thành, 

phường 4, quận 3
Nguyễn Văn Nhã Bắc Việt 3064 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

122 1122 200 Vũ Trọng Huân
76 Lý Tự Trọng, phường Bến 

Thành, quận 1

Vũ Tiến (bia mộ ghi: Cụ 

Chí Vũ Tiến (Tự: Kim 

Cương)

Bắc Việt 3064 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

123 3074 200 Vũ Thanh Thảo
235/95/35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3
Vũ Đình Ngự Đông Quan 3064 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

124 19955 204 Lê Đình Quý
178 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 

Bình
Lê Thị Nhung Nam Hòa 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

125 20675 204 Huỳnh Hòa Hiệp
1068/2 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 

Bình
Võ Thị Miễn Tư Một 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

126 20949 204 Phạm Ngọc Khánh
52/63 Nguyễn Hữu Cầu, phường 

Tân Định, quận 1
Phạm Văn Yên Út Cuộc 3068 9/6/2025

Chứng tử

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 

127 20983 204 Nguyễn Tăng Anh 6/16 Tân Hóa, phường 1, quận 11 Tạ Thị Liễu Út Cuộc 3068 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

128 21007 204 Phạm Thị Mỹ Lệ
49/21B Khánh Hội, phường 3, quận 

4
Võ Thị Cây Út Cuộc 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

129 21288 204 Hoàng Thị Hải Lý
495 Lý Thường Kiệt, phường 8, 

quận Tân Bình
Lê Văn Khang Út Tre 3068 9/6/2025

Chứng tử

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 

130 869 222 Lê Huỳnh Minh Tuân
54 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, 

quận Phú Nhuận

Lê Hiến (Nhủ danh: Đỗ 

Thị Văn)
Bắc Việt 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

131 3315 222 Hoàng Thị Thanh Vân 92/19 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Hoàng Thị Tý Đông Quan 3387 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

132 9236 222 Đỗ Tấn Tài 107A Ấp 1 Phước Kiển, Nhà Bè Nguyễn Thị Khá Liên Ứng 3387 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

133 9927 222 Bùi Ngọc Lệ
87/21/22 Đường số 4, Cư Xá Đô 

Thành, phường 4, quận 3
Trương Nghĩa (Tự Dẩu) Liên Ứng 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

134 10009 222 Trần Thị Ngọc Hiền
242/1 Điện Biên Phủ, phường 22, 

quận Bình Thạnh
Trần Văn Yên Liên Ứng 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

135 5452 254 Trần Thị Kim Loan
214/19/29 Nguyễn Văn Nguyễn, 

phường Tân Định, quận 1
Trần Văn Đáng Giác Quan 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

136 5667 254 Đỗ Hoài Sơn
606/49/2C Đường 3/2, phường 14, 

quận 10
Đỗ Đình Tùy Giác Quan 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

137 10036 254 Vũ Đức Lương
105A Đô Đốc Lộc, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Vũ Minh Đức Liên Ứng 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

138 14209 254 Huỳnh Hưng Vinh
128/38/10 Lê Văn Duyệt, phường 1, 

quận Bình Thạnh
Phú Văn Minh Trấn Quốc 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

139 15101 254 Nguyễn Như Ân
B1-12.01 Chung Cư Tân Tạo 1, 

phường Tân Tạo A, quận Bình Tân
Phạm Thị Đào Trấn Quốc 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

140 3012 255 Đỗ Văn Phước 421 Vĩnh Viễn, phường 6, quận 10 Đỗ Thị Nhung Đông Quan 3420 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN 
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